
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
I. TRẠM Y TẾ XÃ MƯỜNG KIM
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ MƯỜNG KIM
2. Địa chỉ: bản Nà Khương, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)

1 Đỗ Mạnh Hùng 0001775/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên
khoa da liễu, Chẩn đoán, điều trị bệnh

Lao; Xác định tình trạng nghiện.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Bác sỹ đa khoa/
Giám đốc -

Người chịu trách
nhiệm chuyên
môn kỹ thuật

của cơ sở.

Phòng khám chuyên
khoa da liễu Bác sỹ

Hùng: Thứ 2 đến thứ
6 từ 11h30-13h30;

17h00-21h00.
 Thứ 7, chủ nhật,
ngày lễ, tết: Làm

việc toàn thời gian.

2 Ma Thị Hưng 0002657/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ. Xác định tình trạng
nghiện; Y sỹ sản nhi; HD chẩn đoán, điều

trị và dự phòng bệnh lao.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không
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3 Tòng Văn Niên 000196/LCH-
CCHN

Y khoa; siêu âm tổng quát; Tai mũi họng
cơ bản, điều trị nghiện chất các dạng

thuốc phiện thay thế băng thuốc
Methadone dành cho nhân viên y tế cơ sở;

xác định tình trạng nghiện.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Bác sỹ y khoa Không

4 Tòng Văn Tỉnh 002825/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; siêu âm
tổng quát; điều trị nghiện chất các dạng

thuốc phiện thay thế băng thuốc
Methadone dành cho nhân viên y tế cơ sở;

điều trị, chăm sóc HIV/AIDS; Xác định
tình trạng nghiện.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Bác sỹ y khoa Không

5 Hà Thị Hưởng 0002581/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh
nghề nghiệp y sỹ; HD chẩn đoán, điều trị
và dự phòng bệnh lao; Điều trị nghiện các

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
Methadone

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

6 Đồng Thị Ngân 0002690/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

7 Nguyễn Thị Thành 0002702/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh
nghề nghiệp y sỹ;Y sỹ sản nhi; HD chẩn

đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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8 Phạm Ngọc Cương 0002686/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

9 Nguyễn Thị
Phượng

0002689/ LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

10 Nông Văn Chiến 002818/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BHYT-BNV ngày 07
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Điều dưỡng Không

11 Phùng Thị Thu
Hằng

0002666/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Nữ hộ sinh Không

12 Hà Minh Lương 002822/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BHYT-BNV ngày 07
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Điều dưỡng Không

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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13 Nguyễn Văn Sang 0002703/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Điều dưỡng Không

II. ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 1 XÃ MƯỜNG KIM
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 1 XÃ MƯỜNG KIM
2. Địa chỉ: bản Tà Mung , xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)

1 Lò Việt Tấn 000089/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp bác sỹ; Chăm sóc, điều trị
HIV/AIDS nâng cao; Chăm sóc, điều trị
bệnh nhân HIV/AIDS bằng ARV; Xác
định tình trạng nghiện, HD chẩn đoán,

điều trị và dự phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Bác sỹ đa khoa,
Phụ trách điểm
trạm - Người

chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ
thuật của cơ sở

Không

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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2 Lò Thị E 0002696/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ; xác định tình trạng
nghiện; chẩn đoán, điều trị và dự phòng

bệnh lao; Y sỹ sản nhi.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

3 Đèo Văn Soi 001553/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh
nghề nghiệp y sỹ; HD chẩn đoán, điều trị
và dự phòng bệnh lao; Chẩn đoán, điều
trị, quản lý và chăm sóc người bệnh tâm

thần tại cộng đồng.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

4 Lê Thị Lan 00078/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quy
định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ

sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Nữ hộ sinh Không

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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II. ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 2 XÃ MƯỜNG KIM
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 2 XÃ MƯỜNG KIM
2. Địa chỉ: bản Cáp Na, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)

1 Tòng Thị Phong 0002643/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ; Xác định tình trạng
nghiện; Chẩn đoán và cắt cơn nghiện ma

túy

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa,
Phụ trách điểm

trạm, Người
chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ
thuật của cơ sở

Không

2 Tòng Văn Dương 0001745/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ; Xác định tình trạng
nghiện, HD chẩn đoán, điều trị và dự

phòng bệnh Lao.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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3 Nùng Văn Cường 0001744/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ; Điều trị nghiện chất các
dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc

Methadone dành cho nhân viên y tế cơ sở

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

4 Bạc Thị Diệp 000789/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng
10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Nữ hộ sinh Không

II. ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 3 XÃ MƯỜNG KIM
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 3 XÃ MƯỜNG KIM
2. Địa chỉ: bản Pha Mu, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)

1 Lò Văn Tuấn
0002647/LCH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh

nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa,
Phụ trách điểm
trạm - Người

chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ
thuật của cơ sở

Không

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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2 Vũ Thị Kim Loan 000788/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ Quy định mã số, tiêu chẩu chức danh
nghề nghiệp y sỹ;HD chẩn đoán, điều trị

và dự phòng bệnh lao.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Y sỹ đa khoa Không

3 Lò Văn Chaư 0002646/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng
10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Điều dưỡng Không

4 Tẩn Thị Hiền 0002670/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo Quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 7h00 -
11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài ra tham gia trực ngoài giờ

hành chính theo sự phân công của
người có thẩm quyền.

Nữ hộ sinh Không

Mường Kim, Ngày 18 tháng 9 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Ma Thị Hưng

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành

nghề/Chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (Ghi cụ

thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

KB, CB khác (nếu có)
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